ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 4
DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Câu 1. 

Cho dãy số  biết . Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là: dễ


	A. 				B. 


	C. 			D. 
Câu 2. 

Cho dãy số  xác định bởi . Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là: Trung bình


	A. 				B. 


	C. 				D. 
Câu 3. 


Cho dãy số  xác định bởi  và . Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là: Trung bình


	A. 			B. 


	C. 				D. 
Câu 4. 

Cho dãy số  biết . Số hạng thứ 4 của dãy số đó là: Trung bình




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 5. 

Cho dãy số  biết . Tìm số hạng u10. Trung bình




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải là cấp số cộng? dễ


	A. 				B. 


	C. 				D. 
Câu 7. 
Trong các dãy số  được cho bởi công thức sau, dãy số nào là cấp số cộng? dễ


	A. 				B. 	


	C. 				D. 
Câu 8. 


Cho cấp số cộng  có  và . Số hạng tổng quát của cấp số cộng đó là: dễ


	A. 				B. 	


	C. 				D. 
Câu 9. 



Cho cấp số cộng  có số hạng đầu  và công sai . Giá trị của  bằng: Trung bình
	A. 13		B. 22			C. 31			D. 40
Câu 10. 


Cho cấp số cộng  có  và . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho. Trung bình


	A. 				B. 


	C. 					D. 
Câu 11. 

Cho cấp số cộng , biết . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho. Trung bình


	A. 					B. 


	C. 					D. 
Câu 12. 

Cho cấp số cộng , biết . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho. Trung bình


	A. 				B. 


	C. 				D. 
Câu 13. 

Cho cấp số cộng , biết . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho. Trung bình


	A. 				B. 


	C. 				D. 
Câu 14. 

Cho cấp số cộng , biết . Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đã cho. Trung bình


	A. 					B. 


	C. 					D. 
Câu 15. 


Cho cấp số cộng  có  và . Tính tổng 50 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho. Trung bình


	A. 				B. 		


	C. 				D. 
Câu 16. 



Cho cấp số cộng  có  và . Số  là số hạng thứ mấy của cấp số cộng đã cho? Trung bình
	A. Thứ 21		B. Thứ 22		C. Thứ 23		D. Thứ 24
Câu 17. 

Cho cấp số cộng  có số hạng đầu là  và số hạng thứ mười là 44. Khi đó công sai của cấp số cộng này là bao nhiêu? Trung bình




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 18. 



Cho cấp số cộng có  và . Tìm số hạng đầu  của cấp số cộng đó. Khó




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 19. 


Cho cấp số nhân , biết  và . Công bội của cấp số nhân đó là: Trung bình




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 20. 



Cho cấp số nhân  có số hạng đầu  và công bội . Tính . Trung bình



	A. 	B. 		C. 		D. Đáp án khác
Câu 21. 



Cho cấp số nhân , biết  và . Tính . Trung bình




	A. 	B. 		C. 	D. 	
Câu 22. 


Cho cấp số nhân  với  và . Năm số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho lần lượt là: Trung bình


	A.				B. 


	C. 				D. 
Câu 23. Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp lần lượt là 8 và 28. Số hạng tiếp theo là: Khó
	A. 38		B. 58			C. 78			D. 98
Câu 24. 
Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào không phải là cấp số nhân? dễ




	A. 	B. 	C. 		D. 
Câu 25. 

Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân  có . Trung bình


	A. 				B. 


	C. 					D. 
Câu 26. 


Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân , biết công bội  và . Trung bình


	A.			B. 


	C. 				D. 
Câu 27. 


Cho cấp số nhân  có và . Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho. Khó


	A. 			B. 	


	C. 				D. 
Câu 28. 
Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là 2; 6; 18; 54; 162;… Gọi  là tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Khó




	A. 	B. 	C. 		D. 
Câu 29. Các số sau theo thứ tự lập thành một cấp số cộng: 7; x; 1; y. Tìm x và y. Trung bình


	A. 				B. 	


	C. 				D. 
Câu 30. 



Cho cấp số cộng  có  và . Tính . Khó




	A.		B. 		C. 		D. 
Câu 31. 


Cho dãy số , biết . Số hạng  bằng: dễ




	A.  		B.  		C.  		D. 
Câu 32. 
Dãy số  là cấp số cộng khi: dễ


	A.   				B.  		


	C. 				D.  
Câu 33. 


Cho dãy số , biết . Số hạng  bằng: Dễ




	A.   	           B.  		C. 		D.  
Câu 34. 


Cho dãy số , biết . Số hạng  bằng: dễ




	A. 	           B.  		C.  		D.  
Câu 35. 
Ba số a; b; c là ba hạng liên tiếp của cấp số cộng  nếu: Khó


	A.    				B.  		


              C.	 			D. 
Câu 36. 

Ba số  là ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng  nếu: Khó


	A.    			B.   		


               C.  			D.   
Câu 37. 


Số hạng tổng quát  với  của cấp số cộng  được cho bởi công thức: dễ


	A.     			B.  		


               C.  				D. 
Câu 38. 


Số hạng tổng quát  với  của cấp số nhân  được cho bởi công thức: dễ


	A.   				B.  	


               C.   				D. 
Câu 39. 

Ba số  là ba số hạng liên tiếp của cấp số nhân  nếu: Khó


	A.                                	B.     		


              C.  	           	 	D.   
Câu 40. 

Cho các dãy số  sau đây. Hỏi dãy số  nào là cấp số cộng? dễ
A. 2, 5, 6, 8, 11,…			B. 3, 6, 9, 12, 15,…
C. 3, -1, 2, 5, 7,…				D. 1, 4, 7, 10, 12,…
Câu 41. 

Cho dãy số  với . Khẳng định nào sau đây là sai? Khó


A.  là cấp số cộng có công sai  


B.  là cấp số cộng có công sai  

C. Ba số hạng đầu của dãy là:   

D. Số hạng thứ 4 của dãy là   
Câu 42. 

Cho dãy số  với . Khẳng định nào sau đây là đúng? Khó


A.  là cấp số cộng có công sai  


B. là cấp số cộng có công sai  

C. Ba số hạng đầu của dãy là:  

D. Số hạng thứ 4 là 
Câu 43. 
Hãy tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng , biết   Trung bình


A.   				B.  


C.  				D.  
Câu 44. 
Trong các dãy số  dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng? dễ


A.   				B.  


C.  				D.  
Câu 45. 

Cho cấp số cộng  có . Công sai d của cấp số cộng là: Trung bình




A.   			B.                       C.                        D.  
Câu 46. 
Cho cấp số cộng có . Tổng của 23 số hạng đầu của cấp số cộng trên là: Khó
A. 690		B. 680			C. 600                         D. 500
Câu 47. 


Cho cấp số cộng  có . Số hạng  bằng: Trung bình
A. 99 		B. 98			C. 97			D.  96
Câu 48. 
Cho cấp số cộng . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: Trung bình


A.    			B.   


      C.   				D.  
Câu 49. 
Cho cấp số cộng . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: Trung bình


A.  				B.  


      C.                                     	D.  
Câu 50. 
Cho cấp số nhân  . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: Trung bình


	A.  				B.  


     	C.                                    	D.  
Câu 51. 
Cho cấp số nhân . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: Trung bình


	A.  				B.   


   	C.                                   	D.  
Câu 52. 
Cho cấp số nhân . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: Trung bình


A.  				B.   


     C.                                   	D.  
Câu 53. 

Cho cấp cộng  thỏa mãn:	 Trung bình
Số hạng đầu và công sai của cấp số cộng là:


A.   			B. 


      C.   			D.   
Câu 54. 

Cho cấp cộng  thỏa mãn:  Khó
Số hạng đầu và công sai của cấp số cộng là:


A.  				B.   


      C.                                  	D.   
Câu 55. 

[bookmark: _GoBack]Cho cấp cộng  thỏa mãn: . Trung bình
Số hạng đầu và công sai của cấp số cộng là:


A.   				B.  


      C.  				D.  
Câu 56. 

Cho cấp nhân  thỏa mãn:  Khó
Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân là:


A.    			B.   


      C.  				D.  
Câu 57. 

Cho cấp nhân  thỏa mãn:  Khó
Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân là:


A.  			B. 


      C.  				D.  
Câu 58. 

Cho các dãy số  sau đây. Hỏi dãy số  nào là cấp số nhân? dễ
A. 2, 4, 8, 20, 32,…			B. 2, 4, 6, 10, 12,…
C. 2, 4, 8, 16, 32,…			D. 1, 4, 7, 10, 12,…
Câu 59. 

Cho các dãy số  sau đây. Hỏi dãy số  nào là cấp số cộng? dễ
A. 2, 4, 8, 20, 32,…			B. 2, 4, 6, 10, 12,…
C. 2, 4, 8, 16, 32,…			D. 1, 4, 7, 10, 13,…
Câu 60. 

Cho các dãy số  sau đây. Hỏi dãy số  nào là cấp số nhân? dễ
A. 3, 9, 27, 81, 243,…			B. 3, 6, 9, 12, 14,…
C. 3, -1, 2, 5, 7,…				D. 1, 4, 7, 10, 12,…
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